
C
hủ Sở H

ữu &
 C

ơ Sở N
uôi N

gựa | Sổ Tay Phi K
ỹ Thuật

Q
uản Lý D

òng C
hảy N

ước M
ưa

liên quan đến ngựa
CÁC PHƯƠNG PHÁP 
THỰC HÀNH QUẢN LÝ 
TỐT NHẤT

s ắ c  l ệ n h

b ả o  v ệ

Quận San Diego

đ ư ờ n g 
p h â n  t h ủ y



ii Q u ậ n  S a n  D i e g o  |  s ắ c  l ệ n h  b ả o  v ệ  đ ư ờ n g  p h â n  t h ủ y  |  B M P  l i ê n  q u a n  đ ế n  n g ự a

Lời nói đầu

Quận San Diego đã lập Tài Liệu Hướng Dẫn Thực Hành Quản Lý Tốt Nhất Liên Quan 
Đến Ngựa để hỗ trợ các chủ sở hữu ngựa và các cơ sở nuôi ngựa quản lý dòng chảy 
nước mưa.

Dòng chảy nước mưa qua hệ thống thoát nước mưa ở Quận San Diego KHÔNG đi 
đến một nhà máy xử lý nước thải. Nó được giải phóng vào các con suối, ao hồ, và đại 
dương mà không qua xử lý. Khi nước chảy qua mặt đất, nó sẽ cuốn theo vi khuẩn từ 
phân ngựa mang nó qua đường phân thủy. Tất cả các nguồn ô nhiễm bị cấm rời khỏi 
nhà của bạn và chảy vào đường phố hoặc hệ thống thoát nước mưa. Chỉ có nước 
mưa được phép chảy vào đường phố và hệ thống thoát nước mưa.

Chúng tôi hy vọng bạn thấy tài liệu hướng dẫn này là một sự bổ sung hữu ích cho Sắc 
Lệnh Bảo Vệ Đường Phân Thủy (WPO) và Sắc Lệnh Về Ngựa. 

Để biết thêm thông tin chi tiết về thiết kế, và việc thực hiện các Phương Pháp Thực 
Hành Quản Lý Tốt Nhất (BMP) cụ thể dành cho các chủ sở hữu và cơ sở nuôi ngựa, hãy 
xem Tài Liệu Hướng Dẫn Thực Hiện BMP Liên Quan Đến Ngựa.
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Nguồn: Lấy từ Sở Bảo Vệ Môi Trường Florida năm 2013.

Các Khu Vực và Hoạt Động Chính

Khu Tập Luyện

Chỗ đậu xe

Đường mòn

Chuồng 
ngựa

Giếng

Nhà

Bờ ngăn

Ao Hồ &  
Sông Suối

Nhà kho

Khung Tắm Ngựa

Lưu Trữ Phân hoặc 
Đống Phân Ủ

Kho Lưu  
Trữ Thức Ăn

Nhà Bảo Dưỡng  
Phương Tiện

Hình ảnh bên dưới thể hiện các khu vực và hoạt động chính của cơ sở nuôi ngựa.
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VỆ SINH
Ngựa thường thải ra khoảng 50 cân Anh phân mỗi ngày. Quản lý phân là một hoạt động 
quan trọng đối với tất cả các cơ sở nuôi ngựa, bất kể quy mô là gì. Phân không chỉ là 
nguồn ô nhiễm nước mưa, mà còn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của vật nuôi nếu 
không được quản lý đúng cách. Phương pháp thực hành tốt nhất là dọn phân từ bãi 
quây và chuồng hàng ngày.

LƯU TRỮ
Các phương pháp thực hành lưu trữ được liệt kê bên dưới có thể bảo vệ sức khỏe vật 
nuôi và ngăn ngừa ô nhiễm nước mưa:

	• Bảo quản phân cách xa các đường thoát nước.

	• Che phủ phân để ngăn tiếp xúc với nước mưa.

	• Khi các đống phân tạm thời được đặt trực tiếp trên đất, hãy di dời chúng ít nhất một 
lần mỗi năm.

	• Đặt các đống phân lâu dài trên nền bê tông hoặc nhựa đường và che phủ bằng một 
kết cấu kiên cố để ngăn dòng chảy nước mưa.

Khu vực chứa phân này được 
đặt đúng cách trên nền bê tông. 
Một phương pháp thực hành 
tốt nhất là che phủ đống phân.

Quản Lý Phân
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Ủ phân
Ủ phân là phương pháp thực hành quản lý phân được khuyến khích sử dụng nhiều nhất 
vì nó:

	• bảo vệ sức khỏe vật nuôi,

	• tiết kiệm tiền, và

	• ngăn ngừa ô nhiễm các luồng nước.

Việc ủ phân bắt đầu bằng việc trộn phân với các vật liệu hữu cơ khác. Với sự trợ giúp của 
nước và không khí, phân sẽ phân hủy tự nhiên trong vài tuần thành một sản phẩm ổn 
định, giàu dưỡng chất được gọi là mùn. Khi phân bị phân hủy, khối lượng giảm đi 
khoảng một nửa, các ký sinh trùng gây hại bị tiêu diệt, và mùi hôi bị loại bỏ. Ủ phân cũng 
tiêu diệt trứng ruồi, bảo vệ ngựa tránh bị ruồi bu, vết cắn đau đớn và các bệnh do côn 
trùng gây ra.

Có thể tìm thấy thông tin bổ sung về cách ủ phân hiệu quả trong Tài Liệu Hướng Dẫn 
Thực Hiện BMP Liên Quan Đến Ngựa.

CÁC PHƯƠNG PHÁP THỰC HÀNH QUẢN LÝ TỐT NHẤT
	• Ủ phân

	• Chở Đi

	• Rải phân

Đây là một ví dụ về khu vực lưu 
trữ phân được thiết kế tốt, được 
che chắn để tránh tiếp xúc với 
nước mưa.
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Chở Đi
Một giải pháp thay thế cho việc ủ phân là chở phân đi tái chế hoặc trả tiền cho một công 
ty đến nhận. Chỉ nên gửi phân đến bãi chôn lấp nếu không có các phương án tái chế.
Phương án chở đi có thể phù hợp với các cơ sở không có đủ không gian hoặc các 
phương tiện khác để ủ phân. Phương pháp thực hành này cũng giup giảm ô nhiễm và 
bảo vệ sức khỏe vật nuôi.

Khu vực ủ phân này được thiết 
kế hợp lý với nhiều thùng ủ và 
nắp đậy.
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Rải phân
Mặc dù phương pháp thực hành rải 
phân chưa ủ đã được sử dụng từ lâu 
nhưng nó có thể có tác động tiêu cực 
đáng kể đến sức khỏe vật nuôi cũng như 
gây ô nhiễm dòng chảy nước mưa. Phân 
tươi chứa nhiều tác nhân gây bệnh hơn 
phân ủ.

Việc bón phân trên đất chỉ nên được 
thực hiện khi đáp ứng các điều kiện 
nhất định: phân sẽ được sử dụng cho 
sản xuất cây trồng, phân đã được vùi vào đất, mặt đất không bị ẩm ướt hoặc bị đóng 
băng, có đủ diện tích đất để làm chất đệm giữa phân và bất kỳ hệ thống dẫn nước  
mưa nào.

Xem Tài Liệu Hướng Dẫn Thực Hiện BMP Liên Quan Đến Ngựa để biết thêm thông tin 
về cách rải phân để tránh tác động xấu đến sức khỏe vật nuôi và ô nhiễm dòng chảy 
nước mưa.
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Để biết thêm thông tin, hãy truy cập:

http://www.solanacenter.org

KẾ HOẠCH QUẢN LÝ PHÂN
Kế Hoạch Quản Lý Phân có thể được phát triển dựa trên các khuyến cáo của tài liệu 
hướng dẫn này.

http://www.solanacenter.org
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Đường Đất Tiếp Cận và Đường Mòn

Đường đất tiếp cận và đường mòn có thể là một nguồn trầm 
tích đáng kể và các chất ô nhiễm khác vì dòng chảy không 
được kiểm soát sẽ làm xói mòn bề mặt của đường/đường 
mòn. Trầm tích có thể lấp đầy các dòng suối và chặn ánh nắng 
mà các sinh vật cần để sống. Điều này không chỉ ảnh hưởng 
đến chất lượng của các luồng nước hạ lưu, mà còn làm hư 
hỏng các con đường và đường mòn. Sửa chữa hư hỏng có  
thể tốn kém và nó có thể gây ra các điều kiện nguy hiểm cho 
vật nuôi, con người và phương tiện. Phương pháp thực hành 
tốt nhất để giảm xói mòn là ổn định đường tiếp cận và 
đường mòn và đặt chúng ở khoảng cách an toàn so với  
các luồng nước.

Địa Điểm và Thiết Kế
	• Đặt các đường tiếp cận và đường mòn cách các luồng nước như suối, ao hồ, và đất 

ngập nước ít nhất 25 bộ (foot).

	• Tạo độ thoải cho đường mòn ở mức 10 phần trăm trở xuống. Nếu phải xây dựng 
đường mòn ở một độ dốc, hãy làm đường mòn lượn qua lại xuống dốc.

	• Ổn định các con đường hoặc đường mòn phải băng qua các con suối và lạch bằng 
cách trải đá, đặt cống, hoặc bắc cầu.

Quản Lý Dòng Chảy
	• Xây dựng các đường mòn sao cho nước chảy ngang chứ không chảy xuống  

đường mòn.

	• Xây dựng bờ ngăn để dẫn nước mưa ra khỏi đường mòn.

Xây Dựng, Bảo Dưỡng và Sửa Chữa
	• Giảm thiểu số lượng cây cỏ bị phát quang khi xây dựng đường và đường mòn.

	• Duy trì lớp phủ thực vật dọc hai bên đường và đường mòn.

	• Kiểm tra và bảo dưỡng bề mặt đường và đường mòn.

	• San lại đường để làm phẳng bề mặt, ngăn vết nứt mở rộng, và duy trì độ thoải và kích 
thước theo thiết kế.

CÁC PHƯƠNG PHÁP THỰC HÀNH QUẢN LÝ TỐT NHẤT
	• Địa Điểm và Thiết Kế

	• Quản Lý Dòng Chảy

	• Xây Dựng, Bảo Dưỡng và Sửa Chữa
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Các Khu Tập Luyện và Bãi Tập Trung Ngựa

Các khu tập luyện và bãi tập trung ngựa có khả năng giải phóng lượng trầm tích dư thừa, 
có thể gây ô nhiễm dòng chảy. Xói mòn trong các khu tập luyện và bãi tập trung ngựa 
cũng làm tăng chi phí bảo dưỡng vì cần phải thay vật liệu bề mặt thường xuyên hơn.
Phương pháp thực hành tốt nhất là chuyển hướng dòng chảy xung quanh các khu 
tập luyện và bãi tập trung ngựa và tách biệt các khu tập luyện và bãi tập trung ngựa 
với các luồng nước bằng cách sử dụng các dải đệm thực vật.

Quản Lý Dòng Chảy
Quản lý dòng chảy dẫn đến:

	• Chất lượng nước được cải thiện,

	• Sân trại khô ráo hơn,

	• Môi trường nuôi ngựa lành mạnh hơn, và

	• Điều kiện làm việc tốt hơn.

Chuyển hướng. Quản lý dòng chảy bao gồm chuyển hướng dòng chảy bề mặt xung 
quanh các khu tập luyện và bãi tập trung ngựa bằng cách sử dụng bờ ngăn, cống rãnh, 
đường ống ngầm hoặc các phương pháp khác. Khi có bằng chứng về dòng chảy từ khu 
tập luyện hoặc bãi tập trung ngựa, hãy xây dựng các bờ ngăn dốc xuống để làm chậm 
dòng chảy của nước và giảm sự vận chuyển của trầm tích.

Tách biệt. Đặt các khu tập luyện và bãi tập trung ngựa cách xa các con lạch, sườn dốc và 
vùng ngập lụt ít nhất 200 bộ. Có thể tìm hiểu các giới hạn của vùng ngập lụt địa phương 
thông qua FEMA và Chương Trình Kiểm Soát Lũ Lụt của Quận. Việc ngăn cách các khu 
tập luyện và bãi tập trung ngựa với các 
luồng nước bằng dải đệm thực vật sẽ 
lọc trầm tích và hấp thu chất dinh 
dưỡng trong dòng chảy. Hệ thống 
thoát nước có thể được quản lý để giữ 
cho nó không bị cô đặc khi chảy qua 
vùng đệm.

CÁC PHƯƠNG PHÁP THỰC HÀNH QUẢN LÝ TỐT NHẤT
	• Quản Lý Dòng Chảy

	• Bảo Dưỡng và Kiểm Tra
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Cải thiện khả năng lọc thấm và thoát nước. Sử dụng các biện pháp như đá nền và cát 
để cải thiện khả năng lọc thấm và thoát nước. Các bãi tập trung ngựa có đáy trải sỏi hoặc 
cát cho phép thấm nước và các chất gây ô nhiễm khi được xây dựng ở những khu vực có 
độ dốc nhỏ hơn 10%. Cát có thể được giữ trong các bãi tập trung ngựa và khu tập luyện 
bằng cách sử dụng các tấm ván bao quanh.

Bảo Dưỡng và Kiểm Tra. Kiểm tra các khu tập luyện và bãi tập trung ngựa sau mỗi trận 
mưa để tìm các dấu hiệu xói mòn. Sửa chữa bất kỳ khu vực nào bị hư hỏng.
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Bãi dự trữ

Các phương pháp thực hành quản lý bãi dự trữ được thiết kế để giảm ô nhiễm nước gây 
ra bởi các kho dự trữ thức ăn, cỏ khô, đất, phân, cát, chất thải xanh và các vật liệu khác.
Quản lý không đúng cách có thể làm hỏng vật tư và thải các chất gây ô nhiễm vào các 
luồng nước. Các đống thiết bị cũ, không sử dụng cũng nên được quản lý như các bãi  
dự trữ.

Các phương pháp thực hành tốt nhất là chuyển hướng dòng chảy xung quanh các bãi 
dự trữ và che phủ các bãi dự trữ khi không sử dụng.

Tham khảo phần Quản Lý Phân trong tài liệu hướng dẫn này để biết thêm thông tin chi 
tiết về các bãi dự trữ phân.

Quản Lý Dòng Chảy
Bảo vệ chu vi hạ lưu của bãi dự trữ bằng hàng rào trầm tích thẳng hoặc bờ ngăn. Giữ cho 
các khu vực dự trữ cách các dòng chảy tập trung của nước mưa và đường thoát nước ít 
nhất 50 bộ. Các bãi dự trữ có thể được bảo vệ tránh dòng chảy bằng cách sử dụng hệ 
thống rào cản trầm tích xung quanh (đê/bờ ngăn, mương rãnh, hoặc túi sỏi).

Thiết Kế Lưu Trữ
Bất kỳ khi nào có thể, tốt nhất là che phủ các bãi dự trữ bằng cách sử dụng khu vực lưu 
trữ có mái che cố định hoặc các tấm che tạm thời như tấm bạt. Chọn vật liệu che chắn 
dựa trên thời gian sử dụng dự kiến. Vật liệu vải bạt có khả năng chống lại sự suy giảm 
chất lượng do ánh nắng có thể ít cần phải thay thế hơn những vật liệu khác. Nếu vật liệu 
dự trữ được đóng bao, hãy đặt chúng lên pallet và che chắn.

CÁC PHƯƠNG PHÁP THỰC HÀNH QUẢN LÝ TỐT NHẤT
	• Quản Lý Dòng Chảy

	• Thiết Kế Lưu Trữ
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Thoát Nước Khung Tắm Ngựa

Nước tắm ngựa có thể chứa nước tiểu, phân, chất tẩy rửa, vi khuẩn và tác nhân gây 
bệnh. Các chất gây ô nhiễm này có thể gây ra tác động xấu đến sức khỏe của con 
người và động vật. Để ngăn ngừa ô nhiễm từ các khung tắm ngựa hãy chặn nước 
tắm ngựa và kết nối hệ thống thoát nước với hệ thống cống vệ sinh. Nếu việc này 
là không thực tế, nước tắm ngựa có thể xả ra ống thoát nước kiểu Pháp hoặc bể đựng 
chất bổi.

CÁC PHƯƠNG PHÁP THỰC HÀNH QUẢN LÝ TỐT NHẤT
	• Khu Vực Tắm Ngựa Cố Định Được Kết Nối Với Cống Thoát Nước Vệ Sinh

	• Khu Vực Tắm Ngựa Cố Định Thải Ra Hệ Thống Thoát Nước Kiểu Pháp Hoặc Bể 
Chứa Chất Bổi

	• Khu Vực Tắm Tạm Thời Thải Vào Khu Vực Có Cây Cỏ

Khu Vực Tắm Cố Định
Khu vực tắm cố định phải:

	• bao gồm một tấm bê tông có bề mặt hoàn thiện thô hoặc sỏi hoặc đá lát có thể  
thấm nước;

	• được nâng cao so với mặt đất xung quanh; và

	• được đặt cách các vùng nước, giếng và bãi thoát nước bể tự hoại ít nhất 50 bộ.

Kết Nối với Cống Thoát Nước Vệ Sinh.
Bất kỳ khi nào có thể, hãy kết nối các khu vực tắm ngựa cố định với hệ thống thoát nước 
vệ sinh. Kết nối với cống thoát nước vệ sinh:

	• dẫn đến việc chặn và xử lý nước tắm ngựa, ngăn không cho nước tắm ngựa và các 
chất ô nhiễm liên quan xâm nhập vào cống thoát nước mưa hoặc các luồng nước;

	• Ngăn nước tắm ngựa chảy qua các phần khác của cơ sở, gây hư hỏng và tình trạng 
bùn đất;

	• Ngăn nước đọng có thể trở thành nơi sinh sản của côn trùng mang bệnh.

Thải Ra Hệ Thống Thoát Nước Kiểu Pháp Hoặc Bể Chứa Chất Bổi
Nếu không được kết nối với hệ thống thoát nước vệ sinh, cách tiếp cận tốt nhất là để khu 
vực tắm ngựa có một cống thoát nước dạng phiến xả ra cống thoát nước kiểu Pháp hoặc 
một bể chứa chất bổi. Nếu không có cống thoát nước dạng phiến, cách tiếp theo là nâng 
tấm lát sao cho nước chảy ra một cách nhẹ nhàng và được thu gom bằng cống kiểu 
Pháp hoặc bể chứa chất bổi ở điểm thấp nhất của tấm lát.
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Cống kiểu Pháp là một cái rãnh chứa sỏi hoặc đá cũng chứa một đường ống đục lỗ để 
chuyển hướng nước ra khỏi một khu vực. Cũng có hệ thống thoát nước kiểu Pháp được 
sản xuất sẵn để dễ dàng lắp đặt.

Tốt nhất là nâng cao các khu 
vực tắm ngựa, nhưng có thể 
cho phép các tấm lát đặt ở 
tầm mặt đất với điều kiện  
là các chất gây ô nhiễm 
không đi vào hệ thống thoát 
nước mưa.

Khu Vực Tắm Tạm Thời  
Thải Ra Khu Vực Có Cây Cỏ
Giữ cho các khu vực tắm tạm thời cách các vùng nước, giếng và bãi thoát nước bể tự 
hoại ít nhất 50 bộ. Luân phiên các khu vực tắm tạm thời giữa các khu vực có cỏ để ngăn 
chặn các vấn đề về bùn và lắng cặn. Các khu vực tắm không được phép xả nước tắm 
ngựa ra cống thoát nước mưa, các con lạch, ao hồ, hoặc cống thoát nước theo mùa.  
Thay vào đó, hãy hướng dòng chảy đến một khu vực có cây cối có thể thấm nước.
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Bảo Dưỡng Phương Tiện

Các khu vực bảo dưỡng phương tiện có khả năng làm cho các chất dinh dưỡng, chất 
hữu cơ, và dầu mỡ tiếp xúc với nước mưa. Phương pháp thực hành tốt nhất là thực 
hiện các hoạt động bảo dưỡng ngoài cơ sở; tuy nhiên, khi điều này là không thực tế, 
có thể thực hiện bảo dưỡng trong một khu vực được chỉ định, có hệ thống che chắn 
bất kỳ vật liệu nào được lưu trữ bên ngoài và cho phép ngăn chặn rò rỉ và tràn đổ.

CÁC PHƯƠNG PHÁP THỰC HÀNH QUẢN LÝ TỐT NHẤT
	• Quản Lý Dòng Chảy

	• Kiểm Soát Rò Rỉ và Tràn

	• Lưu Trữ Phương Tiện Không Hoạt Động

Quản Lý Dòng Chảy
Nếu phải bảo dưỡng tại chỗ, hãy sử dụng một khu vực được chỉ định cách các luồng 
nước và cống rãnh ít nhất 50 bộ. Khu vực bảo dưỡng được chỉ định có thể được bảo vệ 
tránh nước chảy bằng cách sử dụng các biện pháp kiểm soát xung quanh như đê kè 
hoặc bờ ngăn.

Kiểm Soát Rò Rỉ và Tràn
Các phương pháp thực hành tốt nhất để kiểm soát rò rỉ và tràn là:

	• Sử dụng chảo hứng hoặc miếng thấm trong quá trình bảo dưỡng phương tiện có liên 
quan đến chất lỏng.

	• Để sẵn một bộ dụng cụ thu gom tràn đổ ở khu vực bảo dưỡng được chỉ định.

	• Sử dụng các vật liệu thấm hút khi đối với các trường hợp tràn ít và xử lý ngay các vật 
liệu thấm đã sử dụng theo các điều luật và quy định hiện hành.

	• Tách biệt và tái chế chất thải, chẳng hạn như mỡ bôi trơn, dầu đã qua sử dụng hoặc 
bộ lọc dầu, dung dịch tẩy rửa, ắcquy, dầu thủy lực và dầu truyền động. Cung cấp  
biện pháp ngăn chặn thứ cấp và che đậy đối với các vật liệu này khi được bảo quản 
tại chỗ.

	• Không bao giờ đổ dầu đã qua sử dụng vào thùng rác hoặc đổ vào cống thoát nước 
mưa hoặc luồng nước. Vứt bỏ nó theo các điều luật và quy định hiện hành. Đưa chất 
thải đến một trung tâm tái chế thích hợp.

	• Vứt bỏ lốp xe đã qua sử dụng theo các điều luật và quy định hiện hành. Truy cập 
www.wastefreesd.org để biết thêm thông tin.

	• Kiểm tra phương tiện hàng ngày khi khởi động xem có rò rỉ hay không, và sửa chữa 
những chỗ rò rỉ ngay lập tức.

http://www.wastefreesd.org


14 Q u ậ n  S a n  D i e g o  |  s ắ c  l ệ n h  b ả o  v ệ  đ ư ờ n g  p h â n  t h ủ y  |  B M P  l i ê n  q u a n  đ ế n  n g ự a

	• Giữ sạch sẽ cho phương tiện – không để dầu mỡ tích tụ quá nhiều.

	• Cân nhắc sử dụng các sản phẩm ít độc hại hoặc nguy hiểm hơn so với các sản  
phẩm thông thường. Các sản phẩm này thường được bán với nhãn “thân thiện  
với môi trường”.

Lưu Trữ Phương Tiện Không Hoạt Động
Các phương pháp thực hành tốt nhất để lưu trữ phương tiện không hoạt động là:

	• Đặt chảo hứng dưới các phương tiện không hoạt động hoặc xả chất lỏng cho các 
phương tiện không hoạt động.

	• Bảo quản các phương tiện không hoạt động dưới mái che cố định hoặc che chắn 
bằng một tấm bạt chắc chắn.
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Các Gợi Ý Hữu Ích Khác

QUẢN LÝ CƠ SỞ
Bằng cách vệ sinh khu vực nuôi ngựa hàng ngày, bạn có thể bảo vệ sức khỏe vật nuôi, 
cải thiện hiệu quả công việc, cải thiện tính thẩm mỹ, cải thiện độ an toàn và giảm  
thiểu ruồi.

Tốt nhất là thu gom và xử lý đúng cách các loại rác và mảnh vụn; không để rác hoặc 
mảnh vụn xâm nhập vào các con lạch, nguồn nước, hoặc ao hồ.

THIẾT KẾ CƠ SỞ
Chi phí bảo dưỡng có thể được giảm bớt và chất lượng nước có thể được bảo vệ bằng 
cách đặt các con đường và công trình cách xa các luồng nước. Ở mức khả thi, khuyến 
cáo không làm xáo trộn địa hình tự nhiên, mô thức thoát nước, và thảm thực vật tại chỗ. 
Trước khi xây dựng và thiết kế cơ sở, hãy liên hệ với cơ quan quy hoạch địa phương của 
bạn để biết các yêu cầu về khoảng lùi đối với ranh giới và các hạn chế khác.

RÀO CHẮN
Rào chắn được sử dụng để ngăn ngựa tiếp cận các khu vực cụ thể. Sử dụng rào chắn khi 
các khu vực không còn thảm thực vật ổn định để cho phép cây cỏ mọc lại ở các khu vực 
đó. Nó cũng có thể được sử dụng để giữ cho ngựa không tiếp cận các đoạn dốc hoặc bờ 
suối không ổn định. Những lợi ích của rào chắn bao gồm giảm rủi ro sức khỏe liên quan 
đến việc ngựa đứng trong các khu vực bùn lầy, giảm chấn thương liên quan đến ngựa 
leo lên bờ suối dốc và không ổn định, và giảm xói mòn bờ suối do dẫm đạp hoặc chăn 
thả quá mức.
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KIỂM SOÁT SÂU BỌ
Sử dụng các kỹ thuật Kiểm Soát Sâu Bọ Kết Hợp (IPM) để giảm lượng hóa chất, thuốc trừ 
sâu, phân bón và thuốc diệt cỏ được sử dụng tại chỗ. IPM là một chiến lược kiểm soát 
sâu bọ dựa trên sinh thái, tập trung vào việc phòng ngừa và kiểm soát lâu dài sâu bọ và 
thiệt hại do sâu bọ gây ra. IPM bao gồm:

	• xác định sâu bọ;

	• loại bỏ hoặc giảm thiểu môi trường sống của sâu bọ;

	• sử dụng thiên địch hoặc các giống cây trồng kháng bệnh; và

	• sử dụng các phương tiện cơ học để loại bỏ cỏ dại.

Truy cập www.sdcounty.ca.gov/awm/ipm_public.html, www.ipm.ucdavis.edu/PMG/
menu.house.html, hoặc www.solanacenter.org để biết thêm thông tin.

ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC
Đào tạo và giáo dục là các thành phần quan trọng của bất kỳ hoạt động quản lý thành 
công nào. Để các phương pháp thực hành được áp dụng đúng cách, những người hoạt 
động hàng ngày tại cơ sở cần được đào tạo đúng cách. Các tài nguyên giáo dục hữu ích 
được cung cấp trong phần tiếp theo.

http://www.sdcounty.ca.gov/awm/ipm_public.html
http://www.ipm.ucdavis.edu/PMG/menu.house.html
http://www.ipm.ucdavis.edu/PMG/menu.house.html
http://www.solanacenter.org
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Để Biết Thêm Thông Tin

SỬ DỤNG THUỐC TRỪ SÂU
Quận San Diego 
Sở Nông Nghiệp, Trọng Lượng và Đo Lường 
858-694-8980

www.sdcounty.ca.gov/awm/pesticides.html

KIỂM SOÁT VIRUS TÂY SÔNG NILE, RUỒI, VÀ VẬT TRUYỀN BỆNH
Quận San Diego 
Sở Bảo Vệ Sức Khỏe Môi Trường 
858-694-2888

www.sdcounty.ca.gov/deh/pests/vector_disease.html

CÁC SỰ KIỆN TÁI CHẾ VÀ RÁC THẢI SINH HOẠT NGUY HẠI
Quận San Diego 
Sở Bảo Vệ Sức Khỏe Môi Trường 
1-877-R-1-EARTH

www.wastefreesd.org

GIẾNG NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI SINH HOẠT
Quận San Diego 
Sở Bảo Vệ Sức Khỏe Môi Trường 
858-565-5173 (văn phòng San Diego) 
760-471-0730 (văn phòng San Marcos)

http://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/deh/lwqd/lu_water_wells.html
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SẮC LỆNH VỀ NGỰA
Quận San Diego 
Sở Kế Hoạch và Phát Triển 
858-565-5981

www.sdcounty.ca.gov/pds/advance/Equine.html

SAN LẤP, DỌN QUANG, KHOẢNG LÙI, VÀ CÁC VẤN ĐỀ  
PHÂN VÙNG KHÁC
Quận San Diego 
Sở Kế Hoạch và Phát Triển 
858-694-2705 (San Diego) 
760-940-2893 (Quận Bắc)

www.sdcounty.ca.gov/pds/ce5/

BỤI VÀ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ
Quận San Diego 
Khu Kiểm Soát Ô Nhiễm Không Khí 
858-586-2600

www.sdapcd.org/

CALIFORNIA STORMWATER QUALITY 
ASSOCIATION (CASQA)
www.casqa.org

DỰ ÁN CLEAN WATER
www.projectcleanwater.org



19Q u ậ n  S a n  D i e g o  |  s ắ c  l ệ n h  b ả o  v ệ  đ ư ờ n g  p h â n  t h ủ y  |  B M P  l i ê n  q u a n  đ ế n  n g ự a

Tham khảo

QUẢN LÝ PHÂN:
Equestrian-Related Water Quality Best Management Practices, A Cooperative Effort 
among Private and Public Entities in Orange and San Diego Counties, California,  
tháng 6 2004.

Pennsylvania State University, College of Agricultural Sciences, Agricultural Research and 
Cooperative Extension, Horse Stable Manure Management, 2009.

Texas AgriLife Extension Service, Lone Star Healthy Streams: Horse Manual, tháng 7 2012.

ĐƯỜNG ĐẤT TIẾP CẬN VÀ ĐƯỜNG MÒN:
Florida Department of Agriculture and Consumer Services, Best Management Practices for 
Florida Equine Operations.

Florida Department of Agriculture and Consumer Services, Water Quality/Quantity Best 
Management Practices for Florida Equine Operations, 2011.

Natural Resources Conservation Service, Conservation Practice Standard: Animal Trails and 
Walkways (Code 575), tháng 6 2011.

New Hampshire Department of Agriculture, Markets, and Food, Manual of Best 
Management Practices (BMPs) for Agriculture in New Hampshire, tháng 6, 2011.
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CÁC KHU TẬP LUYỆN VÀ BÃI TẬP TRUNG NGỰA:
County of San Diego Watershed Protection Program, Equine Facilities Stormwater Best 
Management Practices, tháng 6, 2013.

Equestrian-Related Water Quality Best Management Practices, A Cooperative Effort 
among Private and Public Entities in Orange and San Diego Counties, California,  
tháng 6,  2004.

Florida Department of Agriculture and Consumer Services, Water Quality/Quantity Best 
Management Practices for Florida Equine Operations, 2011.

Massachusetts Department of Natural Resources, A Horse Owner’s Guide to Protecting 
Natural Resources, 2014.

BÃI DỰ TRỮ:
California Stormwater Quality Association (CASQA), Stormwater Best Management 
Practice Handbook: Construction, tháng 7, 2012.

THOÁT NƯỚC KHUNG TẮM NGỰA:
County of San Diego Department of Environmental Health, Land and Water Quality 
Division, Graywater Frequently Asked Questions, 2010.

County of San Diego Watershed Protection Program, Equine Facilities Stormwater Best 
Management Practices, tháng 6, 2013.

Equestrian-Related Water Quality Best Management Practices, A Cooperative Effort among 
Private and Public Entities in Orange and San Diego Counties, California, tháng 6, 2004.

Florida Department of Agriculture and Consumer Services,  
Water Quality/Quantity Best Management Practices for Florida Equine Operations, 2011.

BẢO DƯỠNG PHƯƠNG TIỆN:
California Stormwater Quality Association (CASQA), Stormwater Best Management 
Practice Handbook: Construction, tháng 7, 2012.
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Những người tham dựNgười trình bàyChủ đềNgày

Nhật Ký Đào Tạo
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Danh Sách Kiểm Tra Tự Kiểm Tra

Tài Liệu Đào Tạo BMP Liên Quan Đến Nước Mưa WPO 
67.808(a)
Đào Tạo Nhân Viên Hàng Năm

Đánh Giá Hàng Năm về Cơ Sở Vật Chất và Các Hoạt Động

SWPPP (nếu cần)

Thực Hiện Các Phương Pháp Ngăn Ngừa Ô Nhiễm WPO 
67.808(a)
Các Chất Ô Nhiễm Được Loại Bỏ hoặc Giảm Thiểu, Tái Chế, Tái Sử Dụng

Quản lý cơ sở, Trách Nhiệm của Chủ Sở Hữu/Người Vận Hành 
WPO 67.808 (a)(5)
Các khu vực làm việc được kiểm tra và vệ sinh hàng ngày

Quản Lý Chất Thải Lỏng WPO 67.808(a)(6)

Xử lý và quản lý nước thải đúng cách

Các phương pháp làm sạch ướt - phải ngăn chặn sự phóng điện vào MS4

Materials and Waste Management WPO 67.808(a)(7)(AB)

Phòng ngừa và ứng phó sự cố tràn đổ đúng cách

Vật liệu nguy hại và chất thải nguy hại

Quản Lý Vật Liệu và Chất Thải WPO 67.808(a)(7)(A- B)

Lưu Trữ và Xử Lý Rác, Thùng Rác (Tình Trạng Thùng Chứa)

Khu vực bốc dỡ được bảo dưỡng đúng cách

(R) Tình trạng Thùng Chứa Mỡ, Bẫy Chặn, Hệ Thống Chặn

(R) Chậu Lau - loại, thiết kế, khả năng tiếp cận

(R) Thảm Trải Sàn

(R) Phương pháp vệ sinh sân trong

(E) Khu lưu trữ/ủ phân Chất Thải Động Vật

(E) Khung Tắm - chu vi, thoát nước, lọc thấm
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Phương Tiện và Thiết Bị WPO 67.808(a)(8)
Bảo dưỡng và kiểm tra đúng cách

Các Khu Vực Ngoài Trời WPO 67.808(a)(9)
Lưu trữ - các bãi dự trữ, tình trạng của thùng chứa

Miệng vào của hệ thống thoát nước mưa được bảo vệ

Cảnh quan và mặt đất được duy trì

Bãi đậu xe và nơi để phương tiện

Mái nhà                         Vật liệu mái:_________________


